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Giải các bài toán. Kết quả dưới dạng hỗn số (nếu được).

1) Một thùng chứa 3 1⁄ 5 lít thuốc diệt cỏ dại có thể phun 1⁄ 4 một bãi cỏ. Cần bao
nhiêu lít để phun toàn bộ 1 bãi cỏ?

2) Hộp mực máy in có 2 2⁄ 3 mililit mực sẽ in ra 3 1⁄ 4 thùng giấy. Cần bao nhiêu ml
mực để in các hộp 9?

3) Một chiếc lốp xe đạp đã đầy 1⁄ 2. Một máy nén khí nhỏ mất 3 2⁄ 4 giây để làm đầy
nó. Mất bao lâu để lấp đầy một chiếc lốp rỗng?

4) Phải mất 3 4⁄ 5 km đường chỉ để tạo ra 3 1⁄ 2 hộp áo sơ mi. Sẽ mất bao nhiêu km
sợi chỉ để tạo thành các hộp 2?

5) Một đầu bếp đã phải lấp đầy 3 1⁄ 4 thùng chứa với khoai tây nghiền. Cuối cùng, anh

ấy đã sử dụng 2 2⁄ 4 pound khoai tây nghiền. Anh ta sẽ sử dụng bao nhiêu pound
nếu phải chất đầy 7 thùng chứa?

6) Một vòi nước bị rò rỉ 2 4⁄ 6 lít nước trong vòng 2 1⁄ 2 giờ. Nó sẽ bị rò rỉ bao nhiêu lít
sau 3 giờ?

7) Một người thợ mộc đang hoàn thiện 2 1⁄ 2 hộp đinh để hoàn thiện 2⁄ 3 một mái
nhà. Anh ta sẽ sử dụng bao nhiêu để hoàn thiện toàn bộ mái nhà?

8) Cần 2 5⁄ 6 thìa xi-rô sô-cô-la để tạo ra 1⁄ 2 một gallon sữa sô-cô-la. Cần bao nhiêu
thìa xirô để pha 1 gallon sữa sô cô la?

9) Một chiếc máy đã tạo ra 3 5⁄ 6 bút chì trong 2 5⁄ 6 phút. Máy sẽ tạo ra bao nhiêu
bút chì sau 7 phút?

10) Cần 2 1⁄ 5 gallon nước để làm đầy 2 1⁄ 2 thùng chứa. Cần bao nhiêu nước để đổ
đầy 5 thùng chứa?



Họ và Tên: Lời giảiSử dụng đơn vị tỉ lệ với phân số

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com
Seed: 415600022-824

Câu  trả  lờ i

1.
12 4

5

2.
7 15

39

3.
7 0

4

4.
2 6

35

5.
5 20

52

6.
3 6

30

7.
3 3

4

8.
5 4

6

9.
9 48

102

10.
4 10

25

Giải các bài toán. Kết quả dưới dạng hỗn số (nếu được).

1) Một thùng chứa 3 1⁄ 5 lít thuốc diệt cỏ dại có thể phun 1⁄ 4 một bãi cỏ. Cần bao
nhiêu lít để phun toàn bộ 1 bãi cỏ?

2) Hộp mực máy in có 2 2⁄ 3 mililit mực sẽ in ra 3 1⁄ 4 thùng giấy. Cần bao nhiêu ml
mực để in các hộp 9?

3) Một chiếc lốp xe đạp đã đầy 1⁄ 2. Một máy nén khí nhỏ mất 3 2⁄ 4 giây để làm đầy
nó. Mất bao lâu để lấp đầy một chiếc lốp rỗng?

4) Phải mất 3 4⁄ 5 km đường chỉ để tạo ra 3 1⁄ 2 hộp áo sơ mi. Sẽ mất bao nhiêu km
sợi chỉ để tạo thành các hộp 2?

5) Một đầu bếp đã phải lấp đầy 3 1⁄ 4 thùng chứa với khoai tây nghiền. Cuối cùng, anh

ấy đã sử dụng 2 2⁄ 4 pound khoai tây nghiền. Anh ta sẽ sử dụng bao nhiêu pound
nếu phải chất đầy 7 thùng chứa?

6) Một vòi nước bị rò rỉ 2 4⁄ 6 lít nước trong vòng 2 1⁄ 2 giờ. Nó sẽ bị rò rỉ bao nhiêu lít
sau 3 giờ?

7) Một người thợ mộc đang hoàn thiện 2 1⁄ 2 hộp đinh để hoàn thiện 2⁄ 3 một mái
nhà. Anh ta sẽ sử dụng bao nhiêu để hoàn thiện toàn bộ mái nhà?

8) Cần 2 5⁄ 6 thìa xi-rô sô-cô-la để tạo ra 1⁄ 2 một gallon sữa sô-cô-la. Cần bao nhiêu
thìa xirô để pha 1 gallon sữa sô cô la?

9) Một chiếc máy đã tạo ra 3 5⁄ 6 bút chì trong 2 5⁄ 6 phút. Máy sẽ tạo ra bao nhiêu
bút chì sau 7 phút?

10) Cần 2 1⁄ 5 gallon nước để làm đầy 2 1⁄ 2 thùng chứa. Cần bao nhiêu nước để đổ
đầy 5 thùng chứa?
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1) Một thùng chứa 3 1⁄ 5 lít thuốc diệt cỏ dại có thể phun 1⁄ 4 một bãi cỏ. Cần bao
nhiêu lít để phun toàn bộ 1 bãi cỏ?

2) Hộp mực máy in có 2 2⁄ 3 mililit mực sẽ in ra 3 1⁄ 4 thùng giấy. Cần bao nhiêu ml
mực để in các hộp 9?

3) Một chiếc lốp xe đạp đã đầy 1⁄ 2. Một máy nén khí nhỏ mất 3 2⁄ 4 giây để làm đầy
nó. Mất bao lâu để lấp đầy một chiếc lốp rỗng?

4) Phải mất 3 4⁄ 5 km đường chỉ để tạo ra 3 1⁄ 2 hộp áo sơ mi. Sẽ mất bao nhiêu km
sợi chỉ để tạo thành các hộp 2?

5) Một đầu bếp đã phải lấp đầy 3 1⁄ 4 thùng chứa với khoai tây nghiền. Cuối cùng, anh

ấy đã sử dụng 2 2⁄ 4 pound khoai tây nghiền. Anh ta sẽ sử dụng bao nhiêu pound
nếu phải chất đầy 7 thùng chứa?

6) Một vòi nước bị rò rỉ 2 4⁄ 6 lít nước trong vòng 2 1⁄ 2 giờ. Nó sẽ bị rò rỉ bao nhiêu lít
sau 3 giờ?

7) Một người thợ mộc đang hoàn thiện 2 1⁄ 2 hộp đinh để hoàn thiện 2⁄ 3 một mái
nhà. Anh ta sẽ sử dụng bao nhiêu để hoàn thiện toàn bộ mái nhà?

8) Cần 2 5⁄ 6 thìa xi-rô sô-cô-la để tạo ra 1⁄ 2 một gallon sữa sô-cô-la. Cần bao nhiêu
thìa xirô để pha 1 gallon sữa sô cô la?

9) Một chiếc máy đã tạo ra 3 5⁄ 6 bút chì trong 2 5⁄ 6 phút. Máy sẽ tạo ra bao nhiêu
bút chì sau 7 phút?

10) Cần 2 1⁄ 5 gallon nước để làm đầy 2 1⁄ 2 thùng chứa. Cần bao nhiêu nước để đổ
đầy 5 thùng chứa?
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